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	Số:…../2026/NQ-HĐND
	Thanh Hóa, ngày … tháng … năm 2026


DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về chính sách khuyến khích và tạo điều kiện khu vực kinh tế tư nhân
tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
giai đoạn 2026-2030

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ngày 27 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 198/2025/NQ-QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 265/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Xét Tờ trình số ……………………………………………………………….; Báo cáo thẩm tra của ...; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích và tạo điều kiện khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2025-2030.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030
Điều 2. Đối tượng, nội dung, mức và điều kiện hỗ trợ
[bookmark: _Hlk210739041]1. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân giới thiệu công nghệ, thiết bị, sản phẩm mới hoặc kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ ở trong nước và quốc tế
1.1. Điều kiện hỗ trợ
a) Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc hoạt động trên địa bàn tỉnh và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, được Sở Khoa học và Công nghệ hoặc cơ quan có thẩm quyền lựa chọn, cử tham gia ngày hội khởi nghiệp sáng tạo, chợ công nghệ, thiết bị hoặc sự kiện kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị trong và ngoài nước;
b) Có gian hàng, sản phẩm, công nghệ, thiết bị hoặc kết quả nghiên cứu khoa học được trưng bày, giới thiệu, kết nối giao dịch tại sự kiện nói trên;
c) Hồ sơ nộp về Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian 30 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
1.2. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Đối với sự kiện diễn ra tại vùng Bắc Trung Bộ: Mức hỗ trợ 20.000.000 đồng/đơn vị tham dự;
b) Đối với sự kiện diễn ra tại Việt Nam ngoài vùng Bắc Trung Bộ: Mức hỗ trợ 30.000.000 đồng/đơn vị tham dự;
c) Đối với sự kiện diễn ra tại nước ngoài: Mức hỗ trợ tối đa 150.000.000 đồng/đơn vị tham dự, bao gồm chi phí vận chuyển, gian hàng, truyền thông, hội thảo, đi lại và tài liệu liên quan;
d) Trường hợp tham gia theo đoàn của tỉnh, kinh phí hỗ trợ có thể thực hiện thông qua nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh hoặc kế hoạch phát triển thị trường khoa học và công nghệ hàng năm.
1.3. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị hỗ trợ tham gia sự kiện tương ứng (theo Mẫu Phụ lục 01 được ban hành kèm theo Quy định này);
b) Tài liệu chứng minh việc tham gia (giấy mời, quyết định cử đoàn, danh mục sản phẩm, hình ảnh trưng bày gian hàng, giấy chứng nhận (nếu có), ...);
c) Bản sao hộ chiếu có dấu xác nhận ngày đi, ngày về của cơ quan xuất nhập cảnh (hoặc giấy tờ chứng minh khác).
1.4. Trình tự, thủ tục thực hiện
a) Quy định nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 28 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định;
c) Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ thì Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ hoặc không hỗ trợ;
d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện việc hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
[bookmark: dieu_10]2. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
2.1. Điều kiện hỗ trợ
a) Tổ chức, cá nhân có trụ sở và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực hiện dự án đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải hoặc nâng cao giá trị gia tăng;
b) Công nghệ, thiết bị đầu tư phải là công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, có chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường.
2.2. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Nội dung hỗ trợ
- Chi phí chuyển giao công nghệ, bao gồm: Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ; phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu.
- Chi phí mua máy móc, thiết bị mới tiên tiến, hiện đại trong dây chuyền sản xuất, thiết bị kiểm tra chất lượng.
- Chi phí hỗ trợ đào tạo cán bộ kỹ thuật về kỹ năng tay nghề, năng lực quản lý, vận hành công nghệ, thiết bị mới được đầu tư.
b) Mức hỗ trợ: Tổng kinh phí hỗ trợ cho các dự án không quá 30% tổng chi phí các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều này nhưng tối đa không quá 3.000.000.000 đồng/Doanh nghiệp trong một năm.
2.3. Hồ sơ gồm:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ (theo Mẫu Phụ lục 01 được ban hành kèm theo Quy định này);
b) Thuyết minh dự án;
c) Báo cáo kết quả thực hiện dự án (bản gốc);
d) Bản sao công chứng các giấy tờ: Báo cáo quyết toán và chứng từ tài chính hợp lệ (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng, hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính) đối với các nội dung đề nghị hỗ trợ.
2.4. Trình tự, thủ tục thực hiện
a) Quy định nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 28 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định;
c) Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ thì Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ hoặc không hỗ trợ;
d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện việc hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
[bookmark: dieu_11]3. Hỗ trợ dự án thí điểm ứng dụng công nghệ xây dựng sử dụng vật liệu xanh, vật liệu tái chế cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3.1. Điều kiện hỗ trợ
a) Tổ chức có trụ sở và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực hiện dự án thí điểm công trình xây dựng cho cộng đồng hoặc tổ chức công lập có tỷ lệ sử dụng từ 70% trở lên vật liệu xanh, vật liệu tái chế tại chỗ nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;
b) Vật liệu, công nghệ áp dụng trong công trình phải là vật liệu xanh, tái chế, thân thiện môi trường, có chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và đáp ứng quy chuẩn xây dựng hiện hành.
3.2. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ chi phí nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm, kiểm định chất lượng, đánh giá hiệu quả sử dụng vật liệu xanh, vật liệu tái chế trong công trình xây dựng và một phần chi phí mua sắm thiết bị, công cụ phục vụ thi công, giám sát, đánh giá kỹ thuật, đào tạo nhân lực và truyền thông nhân rộng mô hình;
b) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 50% tổng chi phí thực hiện, nhưng không quá 1.000.000.000 đồng/dự án.
3.3. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị hỗ trợ thực hiện dự án thí điểm sử dụng vật liệu xanh, vật liệu tái chế (theo Mẫu Phụ lục 01 được ban hành kèm theo Quy định này) và Văn bản đề nghị của Sở Xây dựng;
b) Thuyết minh dự án, phương án kỹ thuật, trong đó nêu rõ mục tiêu, nội dung, tỷ lệ vật liệu xanh - tái chế sử dụng, hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường;
c) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật mô tả vật liệu, công nghệ được thẩm định theo quy định trước khi triển khai thi công xây dựng theo quy định hiện hành;
d) Hồ sơ hoàn công, nghiệm thu các hạng mục công trình đã triển khai xây dựng theo hồ sơ thiết kế đã duyệt;
đ) Tài liệu chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hoặc hợp đồng chuyển giao công nghệ, vật liệu.
3.4. Trình tự, thủ tục thực hiện
a) Quy định nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 28 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
c) Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ thì Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ hoặc không hỗ trợ;
d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện việc hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
[bookmark: dieu_13]4. Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có trụ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
4.1. Điều kiện, hình thức hỗ trợ
a) Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo;
b) Cơ sở, tổ chức phải có tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp, có trụ sở chính tại Thanh Hóa và có hợp đồng, kế hoạch, dự án nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
c) Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung sau khi thực hiện dự án nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và hợp đồng được thanh lý;
d) Không hỗ trợ đối với các nội dung, hạng mục đã được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
4.2. Nội dung, mức hỗ trợ
Hỗ trợ phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo:
a) Đối với dự án có tổng giá trị hợp đồng đầu tư dưới 1.000.000.000 đồng: hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng nhưng không quá 300.000.000 đồng/dự án.
b) Đối với dự án có tổng giá trị hợp đồng đầu tư từ 1.000.000.000 đồng trở lên: hỗ trợ tối đa 30% giá trị hợp đồng nhưng không quá 1.000.000.000 đồng/dự án.
4.3. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu Phụ lục 01 được ban hành kèm theo Quy định này);
b) Thuyết minh dự án, phương án nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, nêu rõ mục tiêu, nội dung, hiệu quả kinh tế - xã hội;
c) Hợp đồng, báo giá, hóa đơn hoặc tài liệu chứng minh giá trị đầu tư, chi phí nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật;
d) Báo cáo kết quả nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật.
4.4. Trình tự, thủ tục thực hiện
a) Quy định nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 28 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định;
c) Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ thì Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ hoặc không hỗ trợ;
d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện việc hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
[bookmark: dieu_14]5. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
5.1. Điều kiện hỗ trợ
a) Cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp có ý tưởng, dự án, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo được lựa chọn tham gia chương trình, nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hoặc giao đơn vị chủ trì triển khai. Ưu tiên các dự án lọt tốp 20 cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Thanh Hóa mở rộng hàng năm và các dự án đạt giải các tỉnh hoặc quốc gia về khởi nghiệp ở Thanh Hóa và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
b) Dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có nội dung đổi mới về công nghệ, sản phẩm, mô hình kinh doanh, có khả năng thương mại hóa và tăng trưởng nhanh;
c) Các dự án được hỗ trợ theo từng giai đoạn phát triển (tiền ươm tạo - ươm tạo - tăng tốc - phát triển doanh nghiệp) theo kế hoạch hàng năm được phê duyệt.
5.2. Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ thông qua các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (Trung tâm đổi mới sáng tạo, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, cơ sở ươm tạo) theo các giai đoạn:
a) Giai đoạn tiền ươm tạo: Hỗ trợ hình thành, hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp; xây dựng mô hình kinh doanh sơ bộ; nghiên cứu tính khả thi. Mức hỗ trợ tối đa 20.000.000 đồng/dự án;
b) Giai đoạn ươm tạo: Hỗ trợ các dự án có sản phẩm tiềm năng, có khả năng thương mại hóa ra thị trường để hoàn thiện sản phẩm mẫu, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, thử nghiệm thị trường, xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng. Mức hỗ trợ tối đa 50.000.000 đồng/dự án;
c) Giai đoạn tăng tốc: Hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất thử, phát triển thị trường và gọi vốn đầu tư, tư vấn chiến lược kinh doanh, xây dựng hệ thống quản trị, kết nối nhà đầu tư và quỹ đầu tư mạo hiểm. Mức hỗ trợ tối đa 70.000.000 đồng/dự án;
d) Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo: Dự án khởi nghiệp đã hình thành doanh nghiệp, có sản phẩm thương mại hóa, đang mở rộng quy mô thị trường được hỗ trợ để: Nghiên cứu, cải tiến sản phẩm, quy trình sản xuất đầu tư, ứng dụng công nghệ mới; xây dựng tiêu chuẩn, chứng nhận chất lượng; mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, phát triển thương hiệu. Mức hỗ trợ tối đa 500.000.000 đồng/dự án/doanh nghiệp, căn cứ vào quy mô, hiệu quả và khả năng nhân rộng do Hội đồng Khoa học và Công nghệ thẩm định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
đ) Hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo được xem xét hỗ trợ tài chính tương đương tối đa 100% số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong năm trước liền kề trong thời hạn 05 năm đầu có lãi để tái đầu tư mở rộng sản xuất.
e) Cá nhân là chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư, người lao động trình độ cao đang làm việc tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo được xem xét hỗ trợ tương đương tối đa 80% số thuế thu nhập cá nhân đã nộp trong năm trước liền kề với mức hỗ trợ không quá 60.000.000 đồng/1 năm/người, tối đa 05 năm kể từ khi ký hợp đồng lao động lần đầu.
5.3. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo của tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo kèm theo danh mục các dự án đề nghị hỗ trợ.
b) Thuyết minh dự án khởi nghiệp sáng tạo hoặc kế hoạch phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;
c) Dự toán chi phí, kế hoạch sử dụng và cam kết thực hiện đúng mục tiêu hỗ trợ;
d) Giấy tờ chứng minh hoàn thành nghĩa vụ thuế (trường hợp đề nghị hỗ trợ thuế).
5.4. Trình tự, thủ tục thực hiện
a) Quy định nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 28 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn;
b) Mỗi năm nhận hồ sơ 2 đợt:
- Đợt 1: Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3.
- Đợt 2: Từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định;
d) Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ thì Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ hoặc không hỗ trợ;
đ) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện việc giao dự toán cho đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo để tiến hành hỗ trợ ươm tạo theo quy trình;
e) Kết thúc một giai đoạn ươm tạo, đơn vị tổ chức ươm tạo đánh giá tình hình thực tế của doanh nghiệp, tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ để hỗ trợ ươm tạo giai đoạn tiếp theo hay dừng lại.
[bookmark: dieu_16]6. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
6.1. Điều kiện hỗ trợ
a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có trụ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
b) Việc thử nghiệm phải được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bằng văn bản trong đó: xác định rõ phạm vi, thời gian, đối tượng, nội dung và quy mô thử nghiệm để đưa vào danh mục nhiệm vụ và giao thực hiện theo quy trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
c) Mọi hoạt động thử nghiệm phải bảo đảm an toàn, tuân thủ pháp luật không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, môi trường, sức khỏe cộng đồng và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;
d) Kết quả thử nghiệm không được coi là căn cứ pháp lý để thương mại hóa đại trà khi chưa có quy định pháp luật điều chỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép.
e ) Kết thúc thời gian thử nghiệm, tổ chức, cá nhân phải báo cáo kết quả đánh giá tác động, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách để xem xét nhân rộng. ’
6.2. Nội dung, mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ chi phí thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ, sản phẩm, dịch vụ trong thời gian triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; hỗ trợ tư vấn pháp lý thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, đánh giá an toàn thông tin, tiêu chuẩn - đo lường – chất lượng; hỗ trợ truyền thông, kết nối đối tác, đánh giá thị trường và chuyển giao kết quả thử nghiệm khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
b) Mức hỗ trợ: Tối đa 50% tổng kinh phí thực hiện dự án thử nghiệm, nhưng không quá 500.000.000 đồng/dự án. Mức cụ thể căn cứ theo phương án thử nghiệm được thẩm định và phê duyệt khi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
6.3. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát (theo Mẫu Phụ lục 01 được ban hành kèm theo Quy định này);
b) Thuyết minh dự án thử nghiệm, trong đó nêu rõ nội dung, mục tiêu, phạm vi, thời gian, quy trình và phương án triển khai thử nghiệm;
c) Tài liệu chứng minh năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện (Giấy đăng ký doanh nghiệp, nhân lực, cơ sở vật chất, năng lực tài chính);
d) Dự toán kinh phí thực hiện và các minh chứng chi phí liên quan.
6.4. Trình tự, thủ tục thực hiện
a) Quy định nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 28 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thành lập hội đồng thẩm định về nội dung kinh phí và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định;
c) Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ thì Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ hoặc không hỗ trợ;
d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành hỗ trợ theo hình thức giao thực hiện theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
đ) Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi quyết định phê duyệt, buộc hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ và xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.
[bookmark: dieu_19]7. Hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất và chương trình đảm bảo đo lường
7.1. Điều kiện hỗ trợ
a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có trụ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
b) Có phương án hoặc kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất hoặc chương trình đảm bảo đo lường, mang lại hiệu quả thiết thực;
c) Chưa nhận hỗ trợ từ chương trình, đề án, chính sách khác của Nhà nước cho cùng nội dung trong cùng kỳ;
d) Tự đảm bảo nguồn lực đối ứng còn lại và cam kết duy trì, vận hành hệ thống/công cụ sau hỗ trợ.
7.2. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ xây dựng, áp dụng và chứng nhận lần đầu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế: 50.000.000 đồng/hệ thống, tối đa 03 hệ thống/cơ sở;
b) Hỗ trợ xây dựng, áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng (5S, Kaizen, Lean, Six Sigma, KPI…): 50.000.000 đồng/công cụ, tối đa 02 công cụ/cơ sở;
c) Hỗ trợ tư vấn xây dựng và công nhận hệ thống quản lý ISO/IEC 17025 cho phòng thử nghiệm: 70.000.000 đồng/phòng;
d) Hỗ trợ tư vấn xây dựng và công nhận ISO 15189 cho các phòng xét nghiệm y tế: 100.000.000 đồng/phòng;
đ) Hỗ trợ xây dựng, áp dụng chương trình đảm bảo đo lường: 20.000.000 đồng/cơ sở.
7.3. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu Phụ lục 01 được ban hành kèm theo Quy định này);
b) Kế hoạch hoặc phương án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất hoặc chương trình đảm bảo đo lường (nêu tối thiểu: Mục tiêu phạm vi áp dụng, nội dung công việc chính, thời gian thực hiện, dự toán chi phí);
c) Báo giá hoặc đề xuất kỹ thuật của đơn vị tư vấn/chứng nhận (nếu có; không bắt buộc phải ký hợp đồng trước);
d) Tài liệu chứng minh kết quả thực hiện khi thanh toán: Hệ thống được chứng nhận; báo cáo áp dụng công cụ cải tiến; hồ sơ chương trình đảm bảo đo lường; biên bản nghiệm thu; hóa đơn, chứng từ hợp lệ;
đ) Các tài liệu liên quan khác (nếu có) theo yêu cầu thẩm định của Sở Khoa học và Công nghệ.
[bookmark: dieu_20]8. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đo lường chất lượng
8.1. Điều kiện hỗ trợ
a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có trụ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
b) Có nhu cầu và kế hoạch khả thi về: Xây dựng hoặc áp dụng tiêu chuẩn công bố phù hợp tiêu chuẩn; chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy; xây dựng phòng thử nghiệm tại chỗ hoặc triển khai chương trình bảo đảm đo lường đối với sản phẩm, thiết bị đo lường thuộc trách nhiệm quản lý của cơ sở hoặc thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới;
c) Chưa được hưởng hỗ trợ cho cùng nội dung, cùng sản phẩm từ các chương trình, đề án, chính sách khác của Nhà nước trong cùng kỳ;
d) Cam kết duy trì áp dụng tiêu chuẩn, vận hành phòng thử nghiệm, chương trình bảo đảm đo lường hoặc tiếp tục hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu và phát triển sau khi được hỗ trợ.
8.2. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở tiên tiến ≥ tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế: hỗ trợ 100% chi phí nhưng tối đa 50.000.000 đồng/tiêu chuẩn cơ sở, tối đa 02 tiêu chuẩn cơ sở/năm;
b) Công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn:
- Theo tiêu chuẩn quốc gia: hỗ trợ 20.000.000 đồng/sản phẩm;
- Theo tiêu chuẩn quốc tế/khu vực/nước xuất khẩu: hỗ trợ 30.000.000 đồng/sản phẩm, tối đa 05 sản phẩm/năm/cơ sở.
c) Chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu của nước nhập khẩu: 70% chi phí nhưng tối đa 100.000.000 đồng/lần/cơ sở;
d) Xây dựng phòng thử nghiệm tại chỗ cho các cơ sở sản xuất sản phẩm chủ lực, phục vụ kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: 30% tổng đầu tư thiết bị và tư vấn, tối đa 300.000.000 đồng/cơ sở;
e) Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: 50% chi phí để tạo ra 01 sản phẩm, tối đa 500.000.000 đồng/sản phẩm.
8.3. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu Phụ lục 01 được ban hành kèm theo Quy định này);
b) Phương án hoặc kế hoạch xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn (tối thiểu gồm: tên tiêu chuẩn; phạm vi áp dụng; nội dung chính; thời gian thực hiện; dự toán chi phí);
c) Báo giá hoặc đề xuất kỹ thuật của đơn vị tư vấn/đánh giá chứng nhận/kiểm nghiệm (nếu có);
d) Tài liệu chứng minh kết quả thực hiện khi thanh toán (tương ứng với các nội dung đề nghị hỗ trợ): Tiêu chuẩn cơ sở đã xây dựng hoặc nâng cấp; Hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn; Chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy; Hồ sơ, báo cáo nghiệm thu phòng thử nghiệm tại chỗ (nếu có); Báo cáo kết quả nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (nếu có); Hóa đơn, chứng từ chi phí hợp lệ theo quy định;
e) Các tài liệu liên quan khác (nếu có) phục vụ cho thẩm định của Sở Khoa học và Công nghệ.
[bookmark: dieu_21]9. Hỗ trợ đạt Giải thưởng Chất lượng trong và ngoài nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng
9.1. Điều kiện hỗ trợ
Tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt các giải thưởng chất lượng cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế.
9.2. Mức hỗ trợ
a) Giải bạc Chất lượng Quốc gia: 30.000.000 đồng/cơ sở;
b) Giải vàng Chất lượng Quốc gia: 40.000.000 đồng/cơ sở;
c) Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương: 50.000.000 đồng/cơ sở.
9.3. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu Phụ lục 01 được ban hành kèm theo Quy định này);
b) Tài liệu chứng minh kết quả đạt giải thưởng, gồm: Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (Bạc/Vàng) hoặc Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu A - Thái Bình Dương; Bản sao quyết định công nhận đạt giải của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền;
c) Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu thẩm định của Sở Khoa học và Công nghệ (nếu cần để làm rõ).
[bookmark: dieu_22]10. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tiêu chuẩn đo lường chất lượng
10.1. Điều kiện hỗ trợ
a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có trụ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
b) Có nhu cầu và kế hoạch khả thi về ứng dụng công nghệ số phục vụ quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin hoặc phát triển hồ sơ số cho sản phẩm (mã số mã vạch, mã QR Code, truy xuất nguồn gốc theo chuỗi, hộ chiếu điện tử...);
c) Chưa được nhận hỗ trợ từ chính sách, chương trình, đề án khác của Nhà nước cho cùng nội dung hoặc cùng sản phẩm trong cùng kỳ ngân sách;
d) Cam kết duy trì và vận hành giải pháp công nghệ sau khi được hỗ trợ để bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước.
10.2. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Xây dựng mã số, mã vạch, mã QR Code tích hợp thông tin chất lượng, xuất xứ: 20 triệu đồng/cơ sở;
b) Triển khai giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo chuỗi: 70% chi phí, tối đa 100.000.000 đồng/lần/cơ sở;
c) Xây dựng và phát hành hộ chiếu điện tử cho sản phẩm OCOP hoặc sản phẩm chủ lực có tiềm năng xuất khẩu: 100% chi phí, tối đa 50.000.000 đồng/sản phẩm.
10.3. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu Phụ lục 01 được ban hành kèm theo Quy định này);
b) Phương án hoặc kế hoạch triển khai nội dung liên quan đề nghị hỗ trợ (đào tạo, tập huấn hoặc ứng dụng hệ thống chất lượng, công cụ cải tiến năng suất hoặc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa dịch vụ hoặc ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng hàng hóa);
c) Các kết quả triển khai như chứng chỉ, chứng nhận, hợp đồng, biên bản nghiệm thu hóa đơn liên quan trong quá trình triển khai, riêng đối với giải thưởng chất lượng chỉ cần giấy chứng nhận danh hiệu hoặc bằng khen kèm theo bản sao quyết định đạt giải thưởng của cấp có thẩm quyền (có kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp không nộp bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu).
Điều 3. Nguồn kinh phí 
Từ nguồn ngân sách tỉnh chi sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hằng năm.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật để tổ chức triển khai thực hiện.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ….. tháng ….. năm 2026 đến hết ngày … tháng … năm 2030.
2. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết này phải bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với các chính sách hỗ trợ hiện hành của Trung ương và của tỉnh, đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
3. Khi các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa…...Kỳ họp thứ…... thông qua ngày…….tháng…….năm 2025.
	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Các bộ: Nội vụ, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TTT HĐND, UBND các xã, phường;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo và Đài PTTH Thanh Hóa;
- Lưu: VT, …...
	CHỦ TỊCH
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[bookmark: chuong_pl]PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quy định tại Nghị quyết số …./2026/NQ-HĐND ngày …. tháng …. năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
[bookmark: chuong_pl_1]Phụ lục 01
[bookmark: chuong_pl_1_name]MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá.
1. Tên tổ chức/cá nhân/doanh nghiệp: ………………………………………
2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………..
3. Điện thoại/Email: ………………………………………………………….
4. Tên chính sách đề nghị hỗ trợ: ……………………………………………
5. Tóm tắt nội dung, mục tiêu, quy mô thực hiện: ………………………….
6. Tổng kinh phí thực hiện: …………….triệu đồng
Kinh phí đề nghị hỗ trợ: ………………….triệu đồng
7. Cam kết:
- Thực hiện đúng nội dung, mục tiêu đã đăng ký.
- Sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định,
- Chưa nhận hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước về nội dung đề xuất hỗ trợ.
 
	 
	Đại diện tổ chức/cá nhân/doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nêu có)


[bookmark: chuong_pl_2]Phụ lục 02
[bookmark: chuong_pl_2_name]MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỔ TRỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
BÁO CÁO
THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Hôm nay, ngày .... tháng .... năm ...., tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng thẩm định xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ của: ………………….
1. Thành phần Hội đồng:
• Chủ tịch Hội đồng: …………………………………………………….
• Thư ký: …………………………………………………….
• Các ủy viên: …………………………………………………….
2. Nội dung thẩm định:
• Tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ.
• Tính khoa học, đổi mới, khả năng ứng dụng, hiệu quả kinh tế - xã hội.
• Mức đề xuất hỗ trợ, tính khả thi trong triển khai.
3. Kết luận:
• Hội đồng thống nhất đề nghị phê duyệt hỗ trợ:………………. triệu đồng.
• Tỷ lệ hỗ trợ:…….. % tổng kinh phí thực hiện.
• Kiến nghị khác (nếu có): ……………………………………………………..
 
	 
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)


[bookmark: chuong_pl_3]Phụ lục 03
[bookmark: chuong_pl_3_name]MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KẾT QUẢ HỖ TRỢ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
BIÊN BẢN NGHIỆM THU KẾT QUẢ HỖ TRỢ
Ngày ... tháng ... năm …. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu kết quả hỗ trợ của: …………………………….
1. Nội dung triển khai: …………………………….
2. Kết quả đạt được: …………………………….
3. Đánh giá của Hội đồng nghiệm thu:
• Kết quả thực hiện: □ Tốt □ Khá □ Đạt □ Không đạt
• Hiệu quả kinh tế - xã hội: …………………………….
• Đề nghị thanh quyết toán, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
	THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Phụ lục 04
[bookmark: chuong_pl_4_name]MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN/DOANH NGHIỆP: ……………………………
TÊN CHÍNH SÁCH ĐƯỢC HỖ TRỢ: ……………………………………
	STT
	Nội dung chi
	Dự toán (triệu đồng)
	Thực chi 
(triệu đồng)
	Ghi chú

	1
	Vật tư, nguyên liệu
	 
	 
	 

	2
	Thuê chuyên gia, nhân công
	 
	 
	 

	3
	Thử nghiệm, kiểm định, triển khai mô hình
	 
	 
	 

	4
	Tổ chức hội đồng, báo cáo, nghiệm thu
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 


Đề nghị quyết toán ngân sách hỗ trợ: ……….. triệu đồng.
 
	 
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


 
 

